CHỦ ĐỀ :  HÌNH HỌC 

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
	Định nghĩa – Định  lý 

 Hệ quả
	Ký hiệu toán học
	Hình vẽ

	1. Góc ở tâm: Trong một đường tròn, số đo của góc ở tâm bằng số đo cung bị chắn.

2. Góc nội tiếp: 

*  Định lý: Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn.

* Hệ quả: Trong một đường tròn:

a) Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau.

b) Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.

c) Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng 900) có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.

d) Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.

3. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung:

*  Định lý: Trong một đường tròn, số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn.

* Hệ quả: Trong một đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.

4. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn:
*  Định lý: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn.

5. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn:
*  Định lý: Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu  số đo hai cung bị chắn.

6. Cung chứa góc:

* Tập hợp các điểm cùng nhìn đoạn thẳng AB dưới một góc
[image: image1.wmf]a

 không đổi là hai cung tròn chứa góc 
[image: image2.wmf]a

.

* Đặc biệt: 

a) Các điểm D, E, F cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ AB, cùng nhìn đoạn AB dưới một góc không đổi 
[image: image3.wmf]Þ

Các đểm A, B, D, E, F cùng thuộc một đường tròn.

b) Các điểm  C, D, E, F cùng  nhìn đoạn AB dưới một góc vuông 
[image: image4.wmf]Þ

Các đểm A, B, C, D, E, F thuộc đường tròn đường kính AB.

7. Tứ giác nội tiếp:
* Định nghĩa: Một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một dường tròn được gọi là tứ giác nội tiếp đường  tròn.

* Định lý: Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối diện bằng 1800.

* Định lý đảo: Nếu một tứ giác có tổng số đo hai góc đối diện bằng 1800 thì tứ giác đó nội  tiếp được đường tròn.

8. Độ dài đường tròn, cung tròn:
* Chu vi đường tròn:

* Độ dài cung tròn:

9. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn:

* Diện tích hình tròn:

* Diện tích hình quạt tròn:

* Diện tích hình viên phân:

* Diện tích hình vành khăn:
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d) (O,R) có:
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nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính BC 
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Cho (O,R) có:
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tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn 
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Cho (O,R) có:

[image: image448.wmf]·

»

»

Þ+

1

=()

2

BECsñBCsñAD


Cho (O,R) có: 
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(O,R) có: 


[image: image30.wmf]·

BEC
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 cùng nhìn đoạn AB 
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A, B, D, E, F cùng thuộc một đường tròn.

b) 
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 cùng nhìn đoạn AB 
[image: image34.wmf]Þ

A, B, C, D, E, F thuộc một đường tròn đường kính AB.

* Tứ giác ABCD có A, B, C, D 
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 (O) 
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ABCD là tứ giác nội tiếp (O).

* Tứ giác ABCD nội tiếp (O) 
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* Tứ giác ABCD có:
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II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

I. GÓC Ở TÂM. SỐ ĐO CUNG
1. Góc ở tâm

( Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn đgl góc ở tâm.


( Nếu 
[image: image42.wmf]00
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 thì cung nằm bên trong góc đgl cung nhỏ, cung nằm bên ngoài góc đgl cung lớn. 


( Nếu 
[image: image43.wmf]0
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 thì mỗi cung là một nửa đường tròn. 


( Cung nằm bên trong góc đgl cung bị chắn. Góc bẹt chắn nửa đường tròn.


( Ki hiệu cung AB là 
[image: image44.wmf]»

AB

.

2. Số đo cung

( Số đo của cung AB được kí hiệu là sđ
[image: image45.wmf]»

AB

.


( Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.


( Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa 
[image: image46.wmf]0

360

 và số đo của cung nhỏ (có chung 2 mút với cung lớn).


( Số đo của nửa đường tròn bằng 
[image: image47.wmf]0
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. Cung cả đường tròn có số đo 
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360

.


Cung không có số đo 
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(cung có 2 mút trùng nhau). 

3. So sánh hai cung

Trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau:


( Hai cung đgl bằng nhau nếu chúng có số đo bằng nhau.


( Trong hai cung, cung nào có số đo lớn hơn đgl cung lớn hơn.

4. Định lí

Nếu C là một điểm nằm trên cung AB thì sđ
[image: image50.wmf]»
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 = sđ
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Bài 1. Cho đường tròn (O; R). Vẽ dây 
[image: image53.wmf]ABR
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. Tính số đo của hai cung AB.


ĐS: 
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Bài 2. Cho đường tròn (O; R). Vẽ dây AB sao cho số đo của cung nhỏ AB bằng 
[image: image55.wmf]1
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 số đo của cung lớn AB. Tính diện tích của tam giác AOB.


ĐS: 
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Bài 3. Cho hai đường tròn đồng tâm (O; R) và 
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. Trên đường tròn nhỏ lấy một điểm M. Tiếp tuyến tại M của đường tròn nhỏ cắt đường tròn lớn tại A và B. Tia OM cắt đường tròn lớn tại C.

a) Chứng minh rằng 
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b) Tính số đo của hai cung AB.


HD: b) 
[image: image59.wmf]00
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Bài 4. Cho (O; 5cm) và điểm M sao cho OM = 10cm. Vẽ hai tiếp tuyến MA và MB. Tính góc ở tâm do hai tia OA và OB tạo ra.

HD: 
[image: image60.wmf]0

120

.

Bài 5. Cho tam giác đều ABC, vẽ nửa đường tròn đường kính BC cắt AB tại D và AC tại E. So sánh các cung  BD, DE và EC.


HD: 
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Bài 6. Cho hai đường tròn đồng tâm (O; R) và (O; R() với R > R(. Qua điểm M ở ngoài (O; R), vẽ hai tiếp tuyến  với (O; R(). Một tiếp tuyến cắt (O; R) tại A và B (A nằm giữa M và B); một tiếp tuyến cắt (O; R) tại C và D (C nằm giữa D và M). Chứng minh hai cung AB và CD bằng nhau.
II. LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY
1. Định lí 1

Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau:


a) Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau.


b) Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau.

2. Định lí 2

Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau:


a) Cung lớn hơn căng dây lớn hơn.


b) Dây lớn hơn căng cung lớn hơn.

3. Bổ sung

a) Trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau.


b) Trong một đường tròn, đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung thì đi qua trung điểm của dây căng cung ấy.


 Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây (không đi qua tâm) thì đi qua điểm chính giữa của cung bị căng bởi dây ấy.


c) Trong một đường tròn, đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung thì vuông góc với dây căng cung ấy và ngược lại.

Bài 1. Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp trong đường tròn (O). Biết 
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HD: 
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Bài 2. Cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O() cắt nhau tại hai điểm A, B. Vẽ các đường kính AOE, AO(F và BOC. Đường thẳng AF cắt đường tròn (O) tại một điểm thứ hai là D. Chứng minh rằng các cung nhỏ AB, CD, CE bằng nhau.


HD: Chứng minh E, B, F thẳng hàng; BC // AD.

Bài 3. Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Vẽ hai dây AM và BN song song với nhau sao cho sđ
[image: image65.wmf]¼
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. Vẽ dây MD song song với AB. Dây DN cắt AB tại E. Từ E vẽ một đường thẳng song song với AM cắt đường thẳng DM tại C. Chứng minh rằng:


a) AB ( DN


b) BC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Bài 4. Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Từ A và B vẽ hai dây cung AC và BD song song với nhau. Qua O vẽ đường thẳng vuông góc AC tại M và BD tại N. So sánh hai cung AC và BD.
Bài 5. Cho đường tròn (O) và dây AB chia đường tròn thành hai cung thỏa: 
[image: image66.wmf]¼
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a) Tính số đo của hai cung 
[image: image67.wmf]¼
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b) Chứng minh khoảng cách từ tâm O đến dây AB là 
[image: image68.wmf]AB
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. 
Bài 6. Trên đường tròn (O) vẽ hai cung AB và CD thỏa: 
[image: image69.wmf]»
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. Chứng minh: AB < 2.CD.
III. GÓC NỘI TIẾP
1. Định nghĩa

Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó.


Cung nằm bên trong góc đgl cung bị chắn.

2. Định lí


Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn.
3. Hệ quả

Trong một đường tròn:


a) Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau.


b) Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.


c) Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng 
[image: image70.wmf]0
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) có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.


d) Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.

Bài 1. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB và dây AC căng cung AC có số đo bằng 
[image: image71.wmf]0

60

.


a) So sánh các góc của tam giác ABC.


b) Gọi M, N lần lượt là điểm chính giữa của các cung AC và BC. Hai dây AN và BM cắt nhau tại I. Chứng minh rằng tia CI là tia phân giác của góc ACB.


HD: a) 
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b) Chứng minh các tia AN, BM là các tia phân giác của các góc A và B.

Bài 2. Cho tam giác ABC cân tại A (
[image: image73.wmf]µ
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). Vẽ đường tròn đường kính AB cắt BC tại D, cắt AC tại E. Chứng minh rằng:


a) Tam giác DBE cân.

b) 
[image: image74.wmf]·
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HD: a) 
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b) 
[image: image76.wmf]·
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Bài 3. Cho tam giác ABC (AB < AC) nội tiếp trong đường tròn (O). Vẽ đường kính MN ( BC (điểm M thuộc cung BC không chứa A). Chứng minh rằng các tia AM, AN lần lượt là các tia phân giác trong và ngoài tại đỉnh A của tam giác ABC.


HD: MN ( BC ( 
[image: image77.wmf]¼
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Bài 4. Cho đường tròn (O) và hai dây MA, MB vuông góc với nhau. Gọi I, K lần lượt là điểm chính giữa của các cung nhỏ MA và MB. Gọi P là giao điểm của AK và BI.


a) Chứng minh rằng ba điểm A, O, B thẳng hàng.


b) Chứng minh rằng P là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MAB.


c*) Giả sử MA = 12 cm, MB = 16 cm, tính bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác MAB.


HD: a) 
[image: image78.wmf]·
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b) AK, BI là các đường phân giác của (MAB


c) AB = 20 cm. Chứng minh 
[image: image79.wmf]rpa
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Bài 5. Cho đường tròn (O) đường kính AB và một điểm C di động trên một nửa đường tròn đó. Vẽ đường tròn tâm I tiếp xúc với đường tròn (O) tại C và tiếp xúc với đường kính AB tại D, đường tròn này cắt CA và CB lần lượt tại các điểm thứ hai là M và N. Chứng minh rằng:


a) Ba điểm M, I, N thẳng hàng.


b) ID ( MN.


c) Đường thẳng CD đi qua một điểm cố định, từ đó suy ra cách dựng đường tròn (I) nói trên.


HD: a) 
[image: image81.wmf]·
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 ( MN là đường kính.


b) Chứng minh O, I, C thẳng hàng; 
[image: image82.wmf]·
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c) Gọi E là giao điểm của đường thẳng CD với (O) ( 
[image: image83.wmf]»
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Bài 6. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Vẽ đường kính AF.


a) Tứ giác BFCH là hình gì?


b) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng ba điểm H, M, F thẳng hàng.


c) Chứng minh rằng 
[image: image84.wmf]OMAH
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HD: a) Chứng minh 
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 ( CE // BF, BD // CF ( BFCH là hình bình hành.


b) Dùng tính chất hai đường chéo của hình bình hành.


c) Dùng tính chất đường trung bình của tam giác AHF.

Bài 7. Cho đường tròn (O) đường kính AB, M là điểm chính giữa của một nửa đường tròn, C là điểm bất kì trên nửa đường tròn kia, CM cắt AB tại D. Vẽ dây AE vuông góc với CM tại F.


a) Chứng minh rằng tứ giác ACEM là hình thang cân.


b) Vẽ CH ( AB. Chứng minh rằng tia CM là tia phân giác của góc 
[image: image86.wmf]·
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c) Chứng minh rằng 
[image: image87.wmf]CDAE
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HD: a) Chứng minh (FAC và (FEM vuông cân tại F ( AE = CM; 
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 ( AC // ME ( ACEM là hình thang cân.


b) 
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c) (HDC  (ODM ( 
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Bài 8. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O; R). Biết 
[image: image92.wmf]µ
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. Tính độ dài BC.


HD: Vẽ đường kính BD. 
[image: image93.wmf]·
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Bài 9. Cho đường tròn (O) có hai bán kính OA và OB vuông góc. Lấy điểm C trên đường tròn (O) sao cho 
[image: image95.wmf]»

»

4

5

sdAC

sdBC

=

. Tính các góc của tam giác ABC.
Bài 10. Cho tam giác ABC cân tại A và có góc A bằng 
[image: image96.wmf]0
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. Nửa đường tròn đường kính AC cắt AB tại D và BC tại H. Tính số đo các cung AD, DH và HC.
Bài 11.  Cho đường tròn (O) có đường kính AB vuông góc dây cung CD tại E. Chứng minh rằng: 
[image: image97.wmf]CDAEBE
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IV. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG
	1. Định lí

Số đo của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn.

2. Hệ quả

Trong một đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.
3. Định lí (bổ sung)


Nếu góc BAx (với đỉnh A nằm trên đường tròn, một cạnh chứa dây cung AB), có số đo bằng nửa số đo của cung AB căng dây đó và cung này nằm bên trong góc đó thì cạnh Ax là một tia tiếp tuyến của đường tròn.




Bài 1. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Trên tia đối của tia AB lấy một điểm M. Vẽ tiếp tuyến MC với nửa đường tròn. Gọi H là hình chiếu của C trên AB.


a) Chứng minh rằng tia CA là tia phân giác của góc MCH.


b) Giả sử MA = a, MC = 2a. Tính AB và CH theo a.


HD: a) 
[image: image98.wmf]·
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b) Chứng minh 
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Bài 2. Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (O). Gọi D, E, F lần lượt là các tiếp điểm của đường tròn trên các cạnh AB, BC, CA. Gọi M, N, P lần lượt là các giao điểm của đường tròn (O) với các ti OA, OB, OC. Chứng minh rằng các điểm M, N, P lần lượt là tâm của đường tròn nội tiếp các tam giác ADF, BDE và CEF.


HD: Áp dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.

Bài 3. Cho hai đường tròn (O) và (O() cắt nhau tại A và B. Một đường thẳng tiếp xúc với đường tròn (O) tại C và tiếp xúc với đường tròn (O() tại D. Vẽ đường tròn (I) qua ba điểm A, C, D, cắt đường thẳng AB tại một điểm thứ hai là E. Chứng minh rằng:


a) 
[image: image103.wmf]·
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b) Tứ giác BCED là hình bình hành.


HD: a) Chứng minh 
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b) Chứng minh 
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 ( BC // DE, BD // CE.

Bài 4. Trên một cạnh của góc 
[image: image109.wmf]·
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 lấy điểm T, trên cạnh kia lấy hai điểm A, B sao cho 
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. Chứng minh rằng MT là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác TAB.


HD: Chứng minh (MAT ( (MTB ( 
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 ( MT là tiếp tuyến.

Bài 5. Cho hai đường tròn (O) và (O() cắt nhau tại A và B. Vẽ dây BC của đường tròn (O) tiếp xúc với đường tròn (O(). Vẽ dây BD của đường tròn (O() tiếp xúc với đường tròn (O). Chứng minh rằng:


a) 
[image: image112.wmf]ABACAD
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b) 
[image: image113.wmf]BCAC

BDAD

=

.


HD: a) (ABC ( (ADB ( đpcm.
b) 
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Bài 6. Cho đường tròn (O) và một điểm M ở bên ngoài đường tròn. Tia Mx quay quanh M, cắt đường tròn tại A và B. Gọi I là một điểm thuộc tia mx sao cho 
[image: image116.wmf]MIMAMB
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HD: 
[image: image117.wmf]MTMAMBMI
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 ( MI = MT ( Điểm I di động trên đường tròn (M, MT).

Bài 7. Cho đường tròn (O) và ba điểm A, B, C trên (O). Dây cung CB kéo dài gặp tiếp tuyến tại A ở M. So sánh các góc: 
[image: image118.wmf]·
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Bài 8. Cho hai đường tròn (O, R) và (O(, R() (R > R() tiếp xúc ngoài nhau tại A. Qua A kẽ hai cát tuyến BD và CE (B, C ( (O(); D, E ( (O)). Chứng minh: 
[image: image119.wmf]·
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Bài 9. Cho đường tròn (O, R) có hai đường kính AB và CD vuông góc. Gọi I là điểm trên cung AC sao cho khi vẽ tiếp tuyến qua I và cắt DC kéo dài tại M thì IC = CM.


a) Tính góc AOI.


b) Tính độ dài OM.

V. GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN.

GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN. 
Định lí 1

Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn.
 Định lí 2


Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn.

Bài 1. Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O). Trên các cung nhỏ AB và AC lần lượt lấy các điểm I và K sao cho 
[image: image120.wmf]º
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. Dây IK cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại D và E.


a) Chứng minh rằng 
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b) Tam giác ABC phải có thêm điều kiện gì thì tứ giác DECB là hình thang cân. 


HD: a) 
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b) 
[image: image123.wmf]µ
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Bài 2. Cho đường tròn (O) và một dây AB. Vẽ đường kính CD vuông góc với AB (D thuộc cung nhỏ AB). Trên cung nhỏ BC lấy một điểm N. Các đường thẳng CN và DN lần lượt cắt đường thẳng AB tại E và F. Tiếp tuyến của đường tròn (O) tại N cắt đường thẳng AB tại I. Chứng minh rằng:


a) Các tam giác INE và INF là các tam giác cân.
b) 
[image: image124.wmf]AEAF
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HD: a) 
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b) 
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Bài 3. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Các tia phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại I và cắt đường tròn (O) lần lượt tại D và E. Dây DE cắt các cạnh AB và AC lần lượt tại M và N. Chứng minh rằng:


a) Tam giác AMN là tam giác cân.


b) Các tam giác EAI và DAI là những tam giác cân.


c) Tứ giác AMIN là hình thoi.


HD: a) 
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b) 
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c) Chứng minh NI // AM, MI // AN, AM = AN ( đpcm. 

Bài 4. Từ một điểm M ở bên ngoài đường tròn (O), ta vẽ hai tiếp tuyến MB, MC. Vẽ đường kính BD. Hai đường thẳng CD và MB cắt nhau tại A. Chứng minh rằng M là trung điểm của AB.


HD: 
[image: image130.wmf]µ
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 ( MA = MC = MB.

Bài 5. Từ một điểm A ở bên ngoài đường tròn (O), ta vẽ hai cát tuyến ABC và ADE (B nằm giữa A và C; D nằm giữa A và E). Cho biết 
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HD: 
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Bài 6. Cho 4 điểm A, B, C và D theo thứ tự trên đường tròn (O) sao cho số đo các cung như sau: 
[image: image135.wmf]»
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. Gọi I là giao điểm của AC và BD. M là giao điểm của DA và CB kéo dài. Tính các góc CID và AMB.
Bài 7. Cho đường tròn (O). Từ một điểm M ở ngoài (O), ta vẽ các cát tuyến MAC và MBD sao cho 
[image: image137.wmf]·
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[image: image138.wmf]·
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Bài 8. Cho đường tròn (O) và một điểm M ở ngoài (O). Vẽ tiếp tuyến MA và cát tuyến MBC đi qua O (B nằm giữa M và C). Đường tròn đường kính MB cắt MA tại E. Chứng minh: 
[image: image139.wmf]¼
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  với 
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 là các cung trong góc AMC.

VII. TỨ GIÁC NỘI TIẾP

	1. Định nghĩa

Một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn đgl tứ giác nội tiếp đường tròn.

2. Định lí

( Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối diện bằng 
[image: image143.wmf]0

180

.


( Nếu một tứ giác có tổng số đo hai góc đối diện bằng 
[image: image144.wmf]0
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 thì tứ giác đó nội tiếp được đường tròn.
3. Một số dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp

( Tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn là tứ giác nội tiếp đường tròn.


( Tứ giác có tổng số đo hai góc đối diện bằng 
[image: image145.wmf]0
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 thì tứ giác đó nội tiếp được đường tròn.


( Tứ giác ABCD có hai đỉnh C và D sao cho 
[image: image146.wmf]·
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 thì tứ giác ABCD nội tiếp được.

Chú ý: Trong các tứ giác đã học thì hình chữ nhật, hình vuông, hình thang cân nội tiếp được đường tròn.


Bài 1. Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O) và 
[image: image147.wmf]µ
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. Gọi M là một điểm tuỳ ý trên cung nhỏ AC. Vẽ tia Bx ( AM, cắt tia CM tại D.


a) Tính số đo góc 
[image: image148.wmf]·
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b) Chứng minh rằng MD = MB.


HD: a) 
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b) (MBD cân ( MD = MB.

Bài 2. Cho tam giác ABC không có góc tù. Các đường cao AH và đường trung tuyến AM không trùng nhau. Gọi N là trung điểm của AB. Cho biết 
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a) Chứng minh tứ giác AMHN nội tiếp.


b) Tính số đo của góc 
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HD: a) 
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b) 
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Bài 3. Cho tam giác ABC vuông tại A. Điểm E di động trên cạnh AB. Qua B vẽ một đường thẳng vuông góc với tia CE tại D và cắt tia CA tại H. Chứng minh rằng:


a) Tứ giác ADBC nội tiếp.


b) Góc 
[image: image154.wmf]·
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 có số đo không đổi khi E di động trên cạnh AB.


c) Khi E di động trên cạnh AB thì 
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HD: a) 
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c) Vẽ EK ( BC. (KBE ( (ABC ( BE.BA = BK.BC; (KCE ( (DCB ( CE.CD = CK.CB.

Bài 4. Cho nửa đường tròn đường kính AB và dây AC. Từ một điểm D trên AC, vẽ DE ( AB. Hai đường thẳng DE và BC cắt nhau tại F. Chứng minh rằng:


a) Tứ giác BCDE nội tiếp.

b) 
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HD: a) 
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b) AECF nội tiếp ( 
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Bài 5. Cho nửa đường tròn đường kính AB. Lấy hai điểm C và D trên nửa đường tròn sao cho 
[image: image161.wmf]»
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. Các tiếp tuyến vẽ từ B và C của nửa đường tròn cắt nhau tại I. Hai tia AC và BD cắt nhau tại K. Chứng minh rằng: 


a) Các tam giác KAB và IBC là những tam giác đều.


b) Tứ giác KIBC nội tiếp.


HD: a) Chứng minh mỗi tam giác có hai góc 
[image: image162.wmf]0
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Bài 6. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB và tia tiếp tuyến Bx của nửa đường tròn. Trên tia Bx lấy hai điểm C và D (C nằm giữa B và D). Các tia AC và BD lần lượt cắt đường tròn tại E và F. Hai dây AE và BF cắt nhau tại M. Hai tia AF và BE cắt nhau tại N. Chứng minh rằng:


a) Tứ giác FNEM nội tiếp.

b) Tứ giác CDFE nội tiếp.


HD: a) 
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b) 
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Bài 7. Cho tam giác ABC. Hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H. Gọi D là điểm đối xứng của H qua trung điểm M của BC.


a) Chứng minh rằng tứ giác ABDC nội tiếp được đường tròn. Xác định tâm O của đường tròn đó.


b) Đường thẳng DH cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là I. Chứng minh rằng năm điểm A, I, F, H, E cùng nằm trên một đường tròn.


HD: a) BHCD là hình bình hành ( 
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b) 
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Bài 8. Cho tam giác ABC. Dựng ra ngoài tam giác đó các tam giác đều BCD, ACE và ABF. Chứng minh rằng:


a) Ba đường tròn ngoại tiếp ba tam giác đều nói trên cùng đi qua một điểm.


b) Ba đường thẳng AD, BE, CF cùng đi qua một điểm.


c) Ba đoạn thẳng AD, BE, CF bằng nhau.


HD: a) Gọi O là giao điểm thứ hai của hai đường tròn (ABF) và (ACE) 


( 
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( BODC nội tiếp ( đường tròn (BCD) cũng đi qua O.


b) 
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 ( A, O, D thẳng hàng. Tương tự B, O, E thẳng hàng; C, O, F thẳng hàng ( Ba đường thẳng AD, BE, CF đồng qui.


c) (ABD = (FBC ( AD = CF; (ACF = (AEB ( CF = BE.

Bài 9. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O), hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I. Vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác ABI. Tiếp tuyến của đường tròn này tại I cắt AD và BC lần lượt tại M và N. Chứng minh rằng:


a) MN // CD.



b) Tứ giác ABNM nội tiếp.


HD: a) 
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Bài 10.  Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 2cm, OB = 6cm. Trên tia Oy lấy hai điểm C và D sao cho OC = 3cm, OD = 4cm. Nối BD và AC. Chứng minh tứ giác  ABCD nội tiếp.

Bài 11.  Cho đường tròn (O) và một điểm A trên đường tròn (O). Từ một điểm M trên tiếp tuyến tại A, vẽ cát tuyến MBC. Gọi I là trung điểm BC. Chứng minh tứ giác AMIO nội tiếp.

]

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG III 

Bài 1. Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB. Từ A và B vẽ các tiếp tuyến Ax và By với nửa đường tròn. Một góc vuông quay quanh O, hai cạnh của góc cắt Ax và By lần lượt tại C và D. Hai đường thẳng OD và Ax cắt nhau tại E. Chứng minh rằng:


a) 
[image: image172.wmf]ACBDR
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b) Tam giác CDE là tam giác cân.


c) CD là tiếp tuyến của nửa đường tròn (O).


HD: a) (AOC ( (BDO ( 
[image: image173.wmf]ACBDOAOBR
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b) (CDE có CO vừa là đường cao, vừa là trung tuyến.


c) Vẽ OF ( CD ( (FOD = (AOE ( OF = OA = R ( CD là tiếp tuyến của (O).

Bài 2. Cho đường tròn (O; R) đường kính AB, tia tiếp tuyến Ax. Trên tia Ax lấy điểm M sao cho 
[image: image174.wmf]AMR
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. Vẽ tiếp tuyến MC (C là tiếp điểm). Đường thẳng vuông góc với AB tại O cắt tia BC tại D.


a) Chứng minh rằng BD // OM.


b) Xác định dạng của các tứ giác OBDM và AODM.


c) Gọi E là giao điểm của AD với OM, F là giao điểm của MC với OD. Chứng minh rằng EF là tiếp tuyến của đường tròn (O). 


HD: a) 
[image: image175.wmf]·
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b) OBDM là hình bình hành, AODM là hình chữ nhật.


c) OE = R, FE ( OE ( EF là tiếp tuyến của (O).

Bài 3. Cho hai đường tròn (O) và (O() cắt nhau tại A và B. Vẽ các đường kính AOC và AO(D. Đường thẳng AC cắt đường tròn (O() tại E. Đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại F. Chứng minh rằng:


a) Ba điểm C, B, D thẳng hàng.


b) Tứ giác CDEF nội tiếp.


c) A là tâm đường tròn nội tiếp (hoặc bàng tiếp) của tam giác BEF.


HD: a) 
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c) Chứng minh FA là tia phân giác trong (hoặc ngoài) của góc F, EA là tia phân giác trong (hoặc ngoài) của góc E của (BEF ( A là tâm đường tròn nội tiếp (hoặc bàng tiếp) của tam giác BEF.
Bài 4. Từ một điểm A ở ngoài đường tròn (O) vẽ tiếp tuyến AT và cát tuyến ABC với đường tròn (B nằm giữa A và C). Gọi H là hình chiếu của T trên OA. Chứng minh rằng:


a) 
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b) 
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c) Tứ giác OHBC nội tiếp.


HD: a) (ATB ( (ACT ( 
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c) (AOC ( (ABH ( 
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 ( OHBC nội tiếp.

Bài 5. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) (AB < AC). Vẽ dây AD // BC. Tiếp tuyến tại A và B của đường tròn cắt nhau tại E. Gọi I là giao điểm của AC và BD. Chứng minh rằng:


a) 
[image: image184.wmf]·
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b) Năm điểm E, A, I, O, B cùng nằm trên một đường tròn.


c) IO ( IE.


HD: a) 
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b) ABOI, AOBE nội tiếp.
c) 
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Bài 6. Cho hình vuông ABCD. Trên hai cạnh CB và CD lần lượt lấy hai điểm di động M và N sao cho CM = CN. Từ C vẽ đường thẳng vuông góc với BN, cắt BN tại E và AD tại F.


a) Chứng minh tứ giác FMCD là hình chữ nhật.


b) Chứng minh nam điểm A, B, M, E, F cùng nằm trên một đường tròn. Xác định tâm O của đường tròn đó.


c) Đường tròn (O) cắt AC tại một điểm thứ hai là I. Chứng minh tam giác IBF vuông cân.


d) Tiếp tuyến tại B của đường tròn (O) cắt đường thẳng FI tại K. Chứng minh ba điểm K, C, D thẳng hàng.


HD: a) (FDC = (NCB ( FD = CN = CM



b) A, B, M, E, F nằm trên đường tròn đường kính BF. O là trung điểm của BF.


c) 
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d) IBKC nội tiếp ( 
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Bài 7. Cho đường tròn (O). Vẽ hai dây AC và BD bằng nhau và vuông góc với nhau tại I (điểm B nằm trên cung nhỏ AC). Chứng minh rằng:


a) Tứ giác ABCD là hình thang cân.


b) Tổng diện tích hai hình quạt tròn AOB và COD bằng tổng diện tích hai hình quạt tròn AOD và BOC (các hình quạt tròn ứng với các cung nhỏ).


HD: a) 
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b)
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Bài 8. Cho nửa đường tròn đường kính BC = 10cm và dây BA = 8cm. Vẽ ra phía ngoài của tam giác ABC các nửa đường tròn đường kính AB và AC.


a) Tính diện tích tam giác ABC.


b) Tính tổng diện tích hai hình viên phân.


c) Tính tổng diện tích hai hình trăng khuyết.


HD: a) 
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Bài 9. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Biết BC = 2cm, 
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a) Tính diện tích hình tròn (O).


b) Tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây BC và cung nhỏ BC.


c) Xác định vị trí của điểm A để diện tích tam giác ABC là lớn nhất. Tính diện tích lớn nhất đó.


HD: a) 
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c) 
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 lớn nhất ( A là điểm chính giữa cung lớn BC. Khi đó 
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Bài 10.  Cho tam giác ABC nhọn. Đường tròn đường kính BC cắt AB ở N và cắt AC ở M. Gọi H là giao điểm của BM và CN.

a) Tính số đo các góc BMC và BNC.


b) Chứng minh AH vuông góc BC.


c) Chứng minh tiếp tuyến tại N đi qua trung điểm AH. 
Bài 11.  Cho đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R và điểm M trên đường tròn sao cho góc 
[image: image202.wmf]·
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a) Chứng minh AM và AN là các tiếp tuyến của đường tròn (B; BM).


b) Chứng minh 
[image: image203.wmf]MNAHHB
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c) Chứng minh tam giác BMN là tam giác đều và điểm O là trọng tâm của nó.


d) Tia MO cắt đường tròn (O) tại E, tia MB cắt (B) tại F.Chứng minh ba điểm N, E, F thẳng hàng.

Bài 12. Cho đường tròn (O; R) và điểm A cách O một khoảng bằng 2R, kẻ tiếp tuyến AB tới đường tròn (B là tiếp điểm).


a) Tính số đo các góc của tam giác OAB.


b) Gọi C là điểm đối xứng với B qua OA. Chứng minh điểm C nằm trên đường tròn O và AC là tiếp tuyến của đường tròn (O).


c) AO cắt đường tròn (O) tại G. Chứng minh G là trọng tâm tam giác ABC.
Bài 13.  Từ một điểm A ở ngoài đường tròn (O; R), kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (với B và C là hai tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OA và BC.

a) Chứng minh OA 
[image: image204.wmf]^

 BC và tính tích OH.OA theo R.


b) Kẻ đường kính BD của đường tròn (O). Chứng minh CD//OA.

c) Gọi E là hình chiếu của C trên BD, K là giao điểm của AD và CE. Chứng minh K là trung điểm CE.

Bài 14.  Từ một điểm A ở ngoài đường tròn (O; R), kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (với B và C là các tiếp điểm). Kẻ BE 
[image: image205.wmf]^

 AC và CF 
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 AB (E 
[image: image207.wmf]ACFAB
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), BE và CF cắt nhau tại H.

a) Chứng minh tứ giác BOCH là hình thoi.

b) Chứng minh ba điểm A, H, O thẳng hàng.

c) Xác định vị trí điểm A để H nằm trên đường tròn (O).
Bài 15.  Cho đường tròn (O; 3cm) và một điểm A có OA = 6 cm. Kẻ các tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OA và BC.

a) Tính độ dài OH.

b) Qua điểm M bất kì thuộc cung nhỏ BC, kẻ tiếp tuyến với đường tròn, cắt AB và AC theo thứ tự tại E và F. Tính chu vi tam giác ADE.


c) Tính số đo góc DOE.
BỘ ĐỀ LUYỆN KIỂM TRA 

ĐỀ 01

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
    Hãy khoanh tròn vào chỉ một  đáp án mà em cho là đúng .
1. Số đo 
[image: image208.wmf]¼
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  treân moät ñöôøng troøn baèng 120o, thì goùc ôû tâm chaén
[image: image209.wmf]¼
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 coù soá ño baèng:
          A. 90o                   B. 120o                    C. 60o                                D. 240o
2. Trong caùc hình sau ñaây hình naøo khoâng theå noäi tieáp ñöôïc trong moät ñöôøng troøn:
         A. Hình bình haønh     B. Hình thang caân      C. Hình vuoâng      D. Hình chöõ nhaät
3. Cho töù giaùc ABCD noäi tieáp ñöôøng troøn (O), bieát 
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 coù soá ño laø:
        A. 
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4. Biết AB = R laø daây cung cuûa (O;R). Soá ño
[image: image217.wmf]»
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 laø:

       A. 900
B. 1200                         C. 600                 D. 1500
5. 
[image: image218.wmf]V

ABC caân taïi A coù 
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 = 30o noäi tieáp ñöôøng troøn (O).  Soá ño
[image: image220.wmf]»
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 laø:
       A. 135o
B. 165o                         C. 160o              D. 150o
6. Cho hình vuoâng noäi tieáp (O; R). Dieän tích cuûa hình vuoâng baèng:
[image: image478.png]


      A. 
[image: image221.wmf]2

1

R2
B. 2R2                          C. R2                 D. 3R2

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)
Baøi1: (3đ) Cho hình veõ beân : Ñöôøng troøn ( O;R),

 ñöôøng kính AB = 3cm, 
[image: image222.wmf]·
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 = 300
         a/ Tính ñoä daøi
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         b/ Tính dieän tích hình quaït troøn OBmD ?

Baøi2 : (4đ) Cho tam giaùc ABC vuoâng ôû A ( AC = 4AB ) . 

Treân AC laáy moät ñieåm N vaø veõ ñöôøng troøn ñöôøng kính NC. Keû BN caét ñöôøng troøn  taïi K. Ñöôøng thaúng KA caét ñöôøng troøn taïi H. 
Chöùng minh raèng :

a/ ABCK laø töù giaùc noäi tieáp.

          b/ 
[image: image224.wmf]·
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 = 
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        c/ CA laø tia phaân giaùc cuûa
[image: image226.wmf]·
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ĐỀ 02

I/ Trắc nghiệm: ( 3 điểm)
Câu 1:  (1,5 điểm)   Điền từ thích hợp vào chỗ trống (. . . ) trong các khẳng định sau:

[image: image479.png]


a) Tứ giác ABCD  . . . . . . được 1 đường tròn nếu tổng 2 góc đối bằng 1800

b) Trong 1 đường tròn các góc . . . . . . .  cùng chắn một cung thì bằng nhau.

c) Trong 1 đường tròn góc nội tiếp chắn nửa đường tròn có số đo bằng . . . . .

Câu 2: (1 điểm) Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào bài làm

     Cho hình vẽ: Biết 
[image: image227.wmf]·

ADC

 = 600, Cm là tiếp tuyến của (O) tại C thì:

a) Số đo góc  x  bằng:     

     A. 200                       B. 250           C. 300              D. 350

b) Số đo góc  y  bằng:     

    A. 500                       B. 550           C. 700              D. 600
Câu 3: (0,5 điểm)   Độ dài cung 600 của đường tròn có bán kính 
[image: image228.wmf]6

cm

 là.

       A. 
[image: image229.wmf]6.()

cm

p

        B. 
[image: image230.wmf]2.()

cm

p

              C. 
[image: image231.wmf]6.()

cm

p

           D. 
[image: image232.wmf]3.()

cm

p


II/ Tự luận:  (7 điểm).
    Cho 
[image: image233.wmf]ABC

D

vuông tại A. Trên cạnh AC lấy điểm M, vẽ đường tròn đường kính  MC. Kẻ BM cắt đường tròn tại D.  Đường thẳng DA cắt đường tròn tại S.  Chứng minh rằng: 

       a) Tứ giác  ABCD nội tiếp được đường tròn.

       b) 
[image: image234.wmf]·

·

ACBACS

=

.

          c) Tính diện tích và chu vi đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD. Biết AB = 9 cm, AC = 12cm. 
Hết

ĐỀ 03

PHẦN I/  Trắc nghiệm (3đ)

A/ Khoanh tròn câu trả lời đúng:

1/ / Nếu góc ACB là góc nội tiếp của đường tròn tâm O và 
[image: image235.wmf]B

C

A

ˆ

= 
[image: image236.wmf]0

45

​​​​​​ thì cung bị chắn có số đo bằng:

a/ 500


b/ 300


c/ 600


d/ 900
2/ Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn thì:

a/ 
[image: image237.wmf]0

180

ˆ

ˆ

=

+

C

A


b/
[image: image238.wmf]0

180

ˆ

ˆ

=

+

C

B

 
c/ 
[image: image239.wmf]0

180

ˆ

ˆ

=

+

B

A


d/ 
[image: image240.wmf]0

180

ˆ

ˆ

=

+

D

C


3/ Công thức tính diện tích hình quạt chắn cung n0 là:

a/ 
[image: image241.wmf]2

0

360

Rn

p



b/ 
[image: image242.wmf]360

Rn

p



c/ 
[image: image243.wmf]2

0

180

Rn

p



d/ 
[image: image244.wmf]180

Rn

p


4/ Độ dài cung 600 của đường tròn có bán kính 2cm là:​​
a/ 
[image: image245.wmf](

)

3

cm

p



b/ 
[image: image246.wmf](

)

2

3

cm

p



c/ 
[image: image247.wmf](

)

3

2

cm

p



d/ 
[image: image248.wmf](

)

2

3

cm

p


B/ : Điền kết quả đúng vào chỗ (….) trong các phát biểu sau:

Cho hình vẽ; biết sđ cung AmB = 900 , gócAEB = 150, Ax là tia tiếp tuyến.

	[image: image480.png]



a) [image: image481.png]


AOB = …………
b) [image: image482.png]


ACB = …………
c) BAx = ……….…
d) sđ
[image: image249.wmf]¼

PnQ

 = ………..
	         [image: image250.emf]n
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PHẦN II : Tự luận (7 điểm )

    Cho (ABC nhọn, góc A = 600 nội tiếp đường tròn (O; 2cm). Vẽ 2 đường caoAD , BE và CF cắt nhau tại H.


a) Chứng minh tứ giác BDHF và AFDC nội tiếp 


b) Tính độ dài cung nhỏ BC

          c) Tính diện tích hình quạt OBC ứng với cung nhỏ BC

          d) Chứng minh đường thẳng OA vuông góc với EF

          e) Chứng minh tứ giác BFEC . Xác định tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác BFEC.   
Hết
ĐỀ 04

I. TRẮC NGHIỆM :  ( 3 điểm )      Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng :

Câu 1 : Cho 
[image: image251.wmf]·

AOB

 = 600 trong (O ; R). Số đo cung nhỏ 
[image: image252.wmf]»

AB

 bằng :


A. 300

B. 600

C. 900

D. 1200
Câu 2 : Cho 
[image: image253.wmf]·

BAC

 = 300 là góc nội tiếp chắn cung
[image: image254.wmf]»

BC

trong (O ; R). Số đo cung nhỏ
[image: image255.wmf]»

BC

 bằng :


A. 150

B. 300

C. 600

D. 750
Câu 3 : Cho hình vẽ. Biết 
[image: image256.wmf]·

AEC

= 400. Tổng số đo của cung
[image: image257.wmf]»

AC

 và cung 
[image: image258.wmf]»

BD

 bằng:

[image: image483.png]




A. 500

C. 700
B. 600

D. 800
Câu 4 : Cho hình vẽ. Biết 
[image: image259.wmf]·

AIC

= 200. Ta có (sđ
[image: image260.wmf]»

AC

 - sđ
[image: image261.wmf]»

BD

)

[image: image484.png]


 bằng :


A. 200

C. 400
B. 300

D. 500

[image: image485.png]


Câu 5 : Cho hình vẽ. Biết 
[image: image262.wmf]·

xAB

 = 450. Ta có số đo cung nhỏ
[image: image263.wmf]»

AB

 bằng :


A. 450

C. 750
B. 600

D. 900
Câu 6 : Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O ; R) và có Â = 800. Vậy số đo góc
[image: image264.wmf]C

ˆ

bằng :

A. 800

B. 900

C. 1000
D. 1100
II. TỰ LUẬN :   ( 7 điểm )      
Bài 1: ( 3 điểm) Cho đường tròn (O;R) vẽ góc BAC có số đo bằng 30 0

a/ Tính số đo cung BC

b/ Tính độ dài dây BC và độ dài cung 
[image: image265.wmf]»

BC

 theo R

c/ Tính diện tích hình quạt ứng với góc ở tâm
[image: image266.wmf]·

BOC

theo R

Bài 2 : (4 điểm) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và tia phân giác của góc A cắt  đường tròn tại M . Vẽ đường cao AH. Chứng minh rằng :

         a) OM đi qua trung điểm của dây  BC

         b) AM là tia phân giác của góc OAH

         c) Kẻ BE 
[image: image267.wmf]^

AC . Chứng minh tứ giác AEHB nội tiếp. Xác định tâm I của đường tròn ngoại tiếp tứ giác AEHB
Hết
ĐỀ 05

A/ Phần trắc nghiệm  (4 điểm) Chọn một phương án trả lời đúng nhất .

Câu 1:  Độ dài cung 1200 của đường tròn có bán kính 3 cm là :


A / 
[image: image268.wmf]p

 (cm )
B/  2 
[image: image269.wmf]p

( cm)


C / 3
[image: image270.wmf]p

( cm)
D / 
[image: image271.wmf]p

2

3

( cm)

 Câu 2:  Nếu chu vi đường tròn tăng thêm 12 cm thì bán kính đường tròn đó tăng thêm :


A / 
[image: image272.wmf]p

6

 (cm )
B/  
[image: image273.wmf]6

p

( cm)


C / 6
[image: image274.wmf]p

( cm)
D / 
[image: image275.wmf]p

6

1

 ( cm)

Câu 3:  Diên tích  hình quạt cung 1200 của đường tròn có bán kính 3 cm là :


A / 
[image: image276.wmf]p

2

3

 (cm2 )
B/  3 
[image: image277.wmf]p

( cm2)


C / 4,5
[image: image278.wmf]p

( cm2)
D / 
[image: image279.wmf]p

4

9

( cm2)

Câu 4:  Cho tam  giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O . Số đo cung lớn BC bằng :


A/   600
B/ 900
C/1200
D/ 2400

Câu 5:  Điền dấu (X) vào  ô đúng , sai thích hợp .

	Câu
	Các khảng định
	Đúng
	Sai

	1 
	Nếu hai cung có số đo bằng nhau thì hai cung đó bằng nhau .
	
	

	2 
	Trong một đường tròn hai cung chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau 
	
	

	3 
	Trong một đường tròn các góc nội tiếp cùng chắn một dây thì bằng nhau .
	
	

	4 
	Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện thì tứ giác nội tiếp .
	
	


B/ Phần  tự luận: (6 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A  (AC > AB). AB = 3 cm , góc ACB  bằng 300.  Kẻ đường cao AH trên đoạn  HC lấy điểm D .Từ  C kẻ CE vuông góc AD. Từ  D kẻ  DI vuông góc  với AC 

a) Chứng minh tứ giác : CEDI và AHEC nội tiếp được trong đường tròn . Xác định tâm và bán kính của mỗi đường tròn ngoại tiếp các tứ giác đó .

b) Chứng minh EA  là phân giác của góc  HEI.

c) Tính độ dài cung HA của đường tròn ngoại tiếp tứ giác AHEC .
Hết

ĐỀ 06

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong mỗi câu sau rồi ghi vào bài làm.

Bài 1:

[image: image486.png]


Cho hình vẽ, biết AD là đường kính  của (O)

và 
[image: image280.wmf]¼
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  140

s

đAmB

=

 a/ Số đo góc ACB bằng:

A. 700;
        B. 400
;         C. 1400 ;
          D. 350
b/ Số đo góc DAB bằng:

A. 400;
B. 200
;
C. 600 ;
D. 1400
Bài 2:

Tứ giác MNPQ nội tiếp được trong một đường tròn nếu:

A.  
[image: image281.wmf]·

·

0

180

MNPNPQ

+=

 

B.  
[image: image282.wmf]·

·

 

MNPMPQ

=

 

C.   MNPQ là hình thang cân.

D.  MNPQ là hình thoi

Bài 3: Bán kính đường tròn nội tiếp hình vuông cạnh 4cm là 

A.  1cm ;
        B. 3cm 
;                  C. 2cm ;
           D. 4cm

Bài 4: Cho AB là dây cung của đường tròn  (O; 5 cm). Biết AB =  5 cm  , số đo của cung nhỏ AB là:

A. 600;
         B. 1200
;         C. 300 ;
           D. 900
Bài 5: Cung  MN của đường tròn (O; R) có số đo là 900. Vậy diện tích hình quạt AOB  là:

A.    
[image: image283.wmf]2

R

2

p

;
           B.  
[image: image284.wmf]2

R

3

p


;            C. 
[image: image285.wmf]2

R

4

p

 ;      
 D. 
[image: image286.wmf]2

R

6

p


II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Cho (O) và một dây cung AC cố định. Trên cung lớn AC lấy điểm B bất kỳ. Phân giác của góc ABC cắt cạnh AC tại M và cắt (O) tại K. 

a/ Chứng minh:   OK 
[image: image287.wmf]^

AC

b/ Kẻ đường cao BH của tam giác ABC. 

    Chứng minh:  BM là tia phân giác của góc OBH.

c/ Chứng minh:    KC2 = KM . KB

d/ Gọi E là giao của BM  và đường phân giác trong tại A của 
[image: image288.wmf]D

ABC. Hỏi  khi B thay đổi trên cung lớn AC của (O) thì E thay đổi trên đường nào? 
Hết

ĐỀ 07

I. TRẮC NGHIỆM: (4điểm)
Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước kết quả mà em cho là đúng. 

Câu1: hai bán kính OA, OB của đường tròn (O) tạo thành góc ở tâm là 1000 . Vậy số đo cung AB lớn là:


A.500             ;            B.1000
       ;             C.1300             ;                D. 2600
Câu2: Tứ giác nào sau đây nội tiếp được trong đường tròn?  


A. Hình thang        B. Hình thang cân            C. Hình thang vuông             D. Hình bình hành 

[image: image487.png]


[image: image488.wmf]Câu3:  Cho hình vẽ  
[image: image289.wmf]·
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  50

ABC

=

 , Cx là tia tiếp tuyến của (O)

Kết luận nào sau đây sai?

    A.          
[image: image290.wmf]·

0

  50

ADC

=

                            B.  
[image: image291.wmf]·

0

  50

xCA

=

                    

    C.          
[image: image292.wmf]·

0

  50

AEC

=

                            D . 
[image: image293.wmf]·

0

  50

AOC

=

 

Câu4:  Cho đường tròn (O; R) và dây cung AB sao cho
[image: image294.wmf]»

0

 120

s

đAB

=

 . 

Hai tiếp tuyến tại A và B cắt nhau tại S.   Số đo 
[image: image295.wmf]·

SAB

   là: 


A.   450 ;                   B. 600;                  C. 900                   D. 1200 

Câu5: Một hình tròn có diện tích 121
[image: image296.wmf]p

cm2 thì có chu vi là: 

     A. 5,5
[image: image297.wmf]p

 cm

 B. 11
[image: image298.wmf]p

cm
                 C. 22
[image: image299.wmf]p

 cm

                 D. 33
[image: image300.wmf]p

 cm
Câu6: Biết độ dài cung AB của đường tròn (O; 3cm) là 20cm thì diện tích hình quạt OAB là:

     A. 20cm2

           B. 30cm2

      C. 60cm2

D. 300cm2
Câu7 : Cho 2 bán kính OA, OB  vuông góc nhau của (O,R). Diện tích hình viên phân ứng cung nhỏ AB là: 

     A.
[image: image301.wmf](

)

2

4

2

-

p

R

                       B.
[image: image302.wmf](

)

4

4

2

-

p

R



C.
[image: image303.wmf](

)

2

2

2

R

p

-



D.
[image: image304.wmf](
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2
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2

R

p

-


Câu8 : Đặt liên tiếp trên đường tròn (O) các điểm A, B, C, D sao cho 
[image: image305.wmf]»
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đAB

=

,  
[image: image306.wmf]»
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 90

s

đBC

=

, 
[image: image307.wmf]»

0

 90

s

đCD

=

. AD cắt BC tại Q , AC cắt BD tại P.  Khẳng định nào sau đây không đúng?

A.  
[image: image308.wmf]3

ABR

=

,
[image: image309.wmf]2

BCR

=

,CD =
[image: image310.wmf]2

R

         B. 
[image: image311.wmf]·
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AQB
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 C.
[image: image312.wmf]·
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=

          D. 
[image: image313.wmf]·
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II.TỰ LUẬN: (6điểm) Cho đường tròn (O;R) có đường kính BC. Gọi A là điểm nằm trên đường tròn sao cho AB > AC. Trên tia AC lấy điểm P sao cho AP = AB. Đường thẳng vuông góc hạ từ P xuống BC cắt BA ở D và cắt BC ở H.
a. Chứng minh tứ giác ACHD nội tiếp.

b. Chứng minh  PC.PA = PH.PD.

c. PB cắt (O) tại I. Chứng minh các điểm I, C, D thẳng hng

d. Cho góc ABC = 300, hãy tính theo R diện tích của hình tròn ngoại tiếp tứ giác ACHD. 

Hết
ĐỀ 08

I..TRẮC NGHIỆM. (5 điểm)

Câu 1: Cho
[image: image314.wmf]3

ABR

=

 là dây cung của đ/tròn (O;R). Số đo 
[image: image315.wmf]»

AB

 là:

   A. 
[image: image316.wmf]60

o

                              B. 
[image: image317.wmf]90

o

                            C. 
[image: image318.wmf]120

o

                            D. 
[image: image319.wmf]150

o


Câu 2: Cho tam giác ABC nội tiếp (O), khoảng cách từ O đến cạnh AB, AC, BC là OI, OK, OL. Cho biết OI < OL < OK. Cách sắp xếp nào sau đây đúng:

   A. 
[image: image320.wmf]»

AB

<
[image: image321.wmf]»

AC

<
[image: image322.wmf]»

BC

            B.
[image: image323.wmf]»

AC

<
[image: image324.wmf]»

BC

<
[image: image325.wmf]»

AB

         C. 
[image: image326.wmf]»

BC

<
[image: image327.wmf]»

AB

<
[image: image328.wmf]»

AC

           D.
[image: image329.wmf]»

BC

<
[image: image330.wmf]»

AC

<
[image: image331.wmf]»

AB


[image: image489.emf]I

A

B

C

O

Câu 3: 
[image: image332.wmf]·

AIB

 trong hình vẽ bên bằng bao nhiêu nếu biết
 sđ
[image: image333.wmf]»

70

AB

=

o

 ;sđ
[image: image334.wmf]»

170

BC

=

o

?
   A. 
[image: image335.wmf]50

o

                             B. 
[image: image336.wmf]30

o

                           C. 
[image: image337.wmf]25

o

                              D. 
[image: image338.wmf]20

o


Câu 4: Bán kính hình tròn là bao nhiêu nếu có diện tích là 
[image: image339.wmf]36

p

(cm2)

   A. 4 cm                           B. 6 cm                         C. 3 cm                             D. 5 cm

Câu 5: Cho (O;R) và cung AB, sđ
[image: image340.wmf]»
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AB

=

o

.Độ dài cung (tính theo R) là:

   A. 
[image: image341.wmf]6

R

p

                            ;B. 
[image: image342.wmf]5

R

p

                          C. 
[image: image343.wmf]3

R

p

                              D. 
[image: image344.wmf]2

R

p


Câu 6: Diện tích hình vành khăn giới hạn hình tròn (O;8cm) và (O;4cm) là:

   A. 
[image: image345.wmf]2

48

cm

p

                     B. 
[image: image346.wmf]2

32 cm

p

                           C.
[image: image347.wmf]2

12 cm

p

                     D.
[image: image348.wmf]2

8 cm

p


Câu 7: Trên đ/tròn (O) lấy theo thứ tự 4 điểm A, B, C, D sao cho sđ
[image: image349.wmf]»
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AB

=

o

, sđ
[image: image350.wmf]»

110

BC

=

o

, sđ
[image: image351.wmf]»
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CD

=

o

.

Gọi I là giao điểm của AC và BD. Sđ
[image: image352.wmf]·

BIC

 là:

   A. 
[image: image353.wmf]65

o

                             B. 
[image: image354.wmf]85

o

                                    C. 
[image: image355.wmf]115

o

                           D. 
[image: image356.wmf]135

o


Câu 8: Cho 
[image: image357.wmf]3

ABR

=

 là dây cung của (O;R). M là một điểm trên cung 
[image: image358.wmf]»

AB

 lớn, số đo 
[image: image359.wmf]·

AMB

 là:

   A. 300                              B. 450                                    C. 600                              D. 1200
Câu 9: Đường tròn nội tiếp lục giác đều cạnh 6 cm có bán kính là:

   A. 6 cm                           B. 3 cm                                  C. 
[image: image360.wmf]63

 cm                     D. 
[image: image361.wmf]33

 cm

Câu 10: Diện tích hình tròn là 
[image: image362.wmf]25

p

 (cm2). Vậy chu vi của hình tròn là:

    A. 
[image: image363.wmf]5

p

 cm                      B.
[image: image364.wmf]6

p

 cm                               C. 
[image: image365.wmf]8

p

 cm                        D. 
[image: image366.wmf]10

p

 cm

II.TỰ LUẬN.  (5 điểm)
Cho tam giác  ABC vuông ở A. Trên cạnh AC lấy điểm M, dựng đường tròn  (O) có đường kính MC. Đường thẳng  BM cắt đường tròn  (O) tại D. Đường thẳng  AD cắt đường tròn  (O) tại S.

1.Chứng minh ABCD là tứ giác nội tiếp .

2.Gọi E là giao điểm của BC với đường tròn  (O). Chứng minh 
[image: image367.wmf]SMEM

=


3.Chứng minh rằng các đường thẳng  BA, EM, CD đồng quy.

4.Chứng minh điểm M là tâm đường tròn  nội tiếp tam giác  ADE.
Hết
ĐỀ 09

Câu 1: (5 điểm) Cho đường tròn tâm O bán kính R = 6cm. Trên (O) lấy 3 điểm A, B, C (điểm B nằm giữa A, C) sao cho 
[image: image368.wmf]·

0

AOB60

=


a. Tính   sđ
[image: image369.wmf]»

AB

nhỏ, 
[image: image370.wmf]·

ACB

 và sđ
[image: image371.wmf]¼

ACB


b. Tính chu vi, diện tích đường tròn (O)

c. Tính độ dài cung nhỏ AB và diện tích hình quạt OAB (cung AB nhỏ)
  Câu 2: (5 điểm):  Cho (ABC có ba góc nhọn. Đường tròn đường kính BC cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại E, F; BF cắt EC tại H, tia AH cắt BC tại N.

       a. Chứng minh H là trực tâm (ABC

     b. Chứng minh tứ giác HFCN  nội tiếp:

     c. Chứng minh FB là phân giác của 
[image: image372.wmf]·

EFN

.

     d. Giả sử AH = BC tính số đo góc A của (ABC.
Hết

ĐỀ 10

I. Trắc nghiệm: (3,0 điểm)
Câu 1: AB là một cung của (O; R) với số đo cung nhỏ AB là 800. Khi đó, góc AOB có số đo là:

A. 1800            

B. 1600                       
C. 1400                    D. 800 

Câu 2: Cho đường tròn (O; R) và dây cung AB = R. Trên cung lớn AB lấy điểm M. Số đo góc AMB là:

A. 
[image: image373.wmf]0

60

  
      

B. 
[image: image374.wmf]0

90


              

C. 
[image: image375.wmf]0

30


           D. 
[image: image376.wmf]0

150


Câu 3: Số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng:

A. nửa số đo cung bị chắn



B. số đo cung bị chắn

C. nửa số đo góc nội tiếp cùng chắn một cung
D. số đo góc ở tâm cùng chắn một cung

Câu 4:  Câu nào sau đây chỉ số đo 4 góc của một tứ giác nội tiếp ?

A. 
[image: image377.wmf]0000

60;105;120;85

            


B. 
[image: image378.wmf]0000

75;85;105;95

    


C. 
[image: image379.wmf]0000

80;90;110;90

             


D. 
[image: image380.wmf]0000

68;92;112;98


Câu 5: Hình tròn ngoại tiếp lục giác đều cạnh 5cm có diện tích là :

A. 
[image: image381.wmf]2

78,5

cm


[image: image382.wmf]      

B. 
[image: image383.wmf]2

31,4

cm

            

C. 
[image: image384.wmf]2

50,24

cm



D. 
[image: image385.wmf]2

75,8

cm


[image: image490.emf]2cm
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Câu 6: Cho đường tròn (O) đường kính AB, 
M là điểm nằm trên đường tròn (M khác A và B).
 Số đo góc AMB  bằng:

A. 900
B. 3600               
C. 1800                
 D. 450
II. Tự luận: (7,0 điểm)

Bài 1 (3,0 điểm): Theo hình vẽ bên, hãy tính:

a) Độ dài cung tròn AmB.

b) Diện tích hình viên phân AmB (phần gạch 

chéo trong hình vẽ)

Bài 2 (4,0 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy điểm E nằm trên cạnh AB và vẽ đường tròn đường kính EB cắt BC tại D. Đường thẳng CE cắt đường tròn tại M, AM cắt đường tròn tại N.

a) Chứng minh rằng: ACBM là tứ giác nội tiếp. 

b) Chứng minh rằng BA là tia phân giác góc CBN. 

c) Gọi K là giao điểm của AC và BM. Chứng minh rằng: KE 
[image: image386.wmf]^

BC.
Hết
ĐỀ 11

Bài 1:  (5 điểm)


Cho tam giác ABC vuông tại A biết góc C bằng 600, AC = 6cm.



a) Tính chu vi đường tròn và diện tích hình tròn ngoại tiếp tam giác ABC.(3đ)



b) Tính độ dài cung tròn AB và diện tích hình quạt cung AB.(2đ)

Bài 2: (5 điểm)


Cho ΔABC vuông tại A, trên cạnh AC lấy điểm M. Đường tròn đường kính MC cắt BC tại E, BM cắt đường tròn tại D.


a) Chứng minh tứ giác ABCD nội tiếp. Xác định tâm I của đường tròn ngoại tiếp tứ giác.(2đ)


b) Chứng minh DB là phân giác góc ADE.(2đ)


c) Chứng minh AB, ME, CD đồng quy tại một điểm.(1đ)
Hết

ĐỀ 12

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Câu 1: (1,75 đ)    Cho hình vẽ:Biết  sđ
[image: image387.wmf]»
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; sđ
[image: image388.wmf]»

0

20
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=

.

Tính số đo các góc:

[image: image491.png]2.

=\
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Câu 2: (2 đ) Cho hình vẽ:

[image: image492.png]


Biết OA= 2cm. Ta tính được:                                                

+ Chu vi đường tròn: 

[image: image390.wmf]  

C

=

 



+ Độ dài cung nhỏ AB:   
[image: image391.wmf]»

AB

l

 =
          

+ Diện tích hình tròn :        
[image: image392.wmf] 

S

=

 
+ Diện tích hình quạt tròn cung nhỏ AB :    
[image: image393.wmf]q

S

=

 
Câu 3: (0,25 đ) Chọn  câu đúng nhất 

Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn khi:


A.  
[image: image394.wmf]µ

µ
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180
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                                    B.  
[image: image395.wmf]µ
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          C.  
[image: image396.wmf]µ
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                                     D.  
[image: image397.wmf]µ
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II/ PHẦN TỰ LUẬN: (6đ)

Câu 3: Từ điểm A cố định ở ngoài đường tròn (O), kẻ tiếp tuyến AB và cát tuyến AEF (E, F
[image: image398.wmf]Î

 (O)). 


a/ Chứng minh rằng: 
[image: image399.wmf]·

·

ABEBFE

=


      b/ Gọi I là trung điểm của EF. Chứng minh bốn điểm A;B;O;I cùng thuộc một đường tròn và xác định tâm  và bán kính của đường tòn đó. 



c / Tìm quỹ tích các điểm I khi  cát tuyến AEF dịch chuyển. 
Hết

ĐỀ 13

A/ Trắc nghiệm : (3điểm)  Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất :

Câu 1 :  AB là một dây cung của (O; R ) với Sđ
[image: image400.wmf]»

AB

= 800 ; M là điểm trên cung nhỏ ABû .Góc AMB có số đo là :

A. 2800   ;         B. 1600    ;                     C. 1400      ;                  D. 800 

Câu 2 : Hai bán kính OA , OB của đường tròn tạo thành góc ở tâm là 800. Số đo cung lớn  AB là 

A. 1600  ;               B. 2800  ;                 C . 800  ;                        D . Một đáp số khác .

Câu 3 : Hình tròn có diện tích 12, 56m2. Vậy chu vi của đường tròn là :

A. 25,12cm ;              B. 12,56cm  ;          C . 6,28cm  ;             D . 3,14cm

Câu 4 Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có 
[image: image401.wmf]0

ˆ

120

DAB

=

 . Vậy số đo góc BCD là :

A. 600

       B.1200


C.900


D.Kết quả khác

Câu 5 : Cho (O ; R ) và một dây cung AB = R
[image: image402.wmf]3

 số đo của cung nhỏ AB là :

A . 900  ;                 B . 600  ;                         C . 1500  ;                        D . 1200
Câu 6 : Diện tích của hình quạt tròn 1200 của đường tròn có bán kính 3cm là:

A . 
[image: image403.wmf]p

(cm2 )  ;            B . 2
[image: image404.wmf]p

(cm2 ) ;               C . 3
[image: image405.wmf]p

(cm2 ) ;              D . 4
[image: image406.wmf]p

(cm2 )

B/ Tự luận :  (7điểm)
Cho đường tròn (O ;R) và một dây AB , trên tia BA lấy điểm C sao cho C nằm ngoài đường tròn . Từ điểm chính giữa P của cung lớn AB kẻ đường kính PQ của đường tròn cắt dây AB tại D. Tia CP cắt đường tròn tại I. Các dây AB và QI cắt nhau tại K.

a) Chứng minh tứ giác PDKI nội tiếp .

b) Chứng minh IQ là tia phân giác của góc AIB .

c) Cho biết R = 5cm , 
[image: image407.wmf]·

0

45

AOQ

=

 . Tính độ dài của cung AQB .

d) Chứng minh CK.CD = CA.CB .

Hết
ĐỀ 14

Câu 1 (1điểm): Hãy nêu tên mỗi góc  
[image: image408.wmf]·

BOC

  ;  
[image: image409.wmf]¶

EIF

  ;  
[image: image410.wmf]·

QKN

  ;  
[image: image411.wmf]·

BAC
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	Câu 2 (4 điểm):
 Cho hình vẽ bên, biết Cm là tiếp tuyến   tại C của đường tròn, 
[image: image413.wmf]·

ADC

  = 600,  AB là đường kính của đường tròn, hãy tính

       a. Số đo của góc ABC     

       b. Số đo góc AOC

       c. Số đo của góc ACm  

       d. Số đo góc BAC
	[image: image414.emf]60

O

C

m

D
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	Câu 3 (2 điểm):

 Cho hình vẽ bên , biết  
[image: image415.wmf]·

MON

  = 1200 và  R = 3cm

       a. Tính độ dài cung 
[image: image416.wmf]¼

MaN

            

       b. Tính diện tích hình quạt MONaM
	[image: image493.emf]O

B

A

x





Câu 4 (3 điểm):

Cho (ABC nhọn, nội tiếp đường tròn (O). Vẽ 2 đường cao AE và CF cắt nhau tại H.


a. Chứng minh tứ giác BEHF nội tiếp


b. Chứng minh tứ giác AFEC nội tiếp


c. Chứng minh đường thẳng OB vuông góc với EF.

Hết
ĐỀ 15

Câu 1(3 điểm). Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng:

1.Cho năm điểm phân biệt thuộc đường tròn. Có bao nhiêu cung khác nhau của đường tròn mà hai đầu mút là hai trong năm điểm đã cho?

A. 5


B. 10



C. 15


D. 20

2. Tứ giác nội tiếp đường tròn khi tổng hai góc đối của chúng bằng bao nhiêu?

A. 80o


B. 180o


C. 90o


D. 190o
3. Công thức tính diện tích của đường tròn có bán kính R là:

A. 2
[image: image417.wmf]p

R

B. 4
[image: image418.wmf]p

R


C. 
[image: image419.wmf]p

R2

D. 4
[image: image420.wmf]p

R2
4. Công thức tính độ dài cung tròn no có độ dài l và bán kính R là:

A. l = 
[image: image421.wmf]360

Rn

p



B. l = 
[image: image422.wmf]180

Rn

p



     C. l = 
[image: image423.wmf]180
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n

R

p



D. l = 
[image: image424.wmf]90
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R

p


5. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn biết số đo 
[image: image425.wmf]·
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và 
[image: image426.wmf]·

0
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BCD

=

. Hiệu 
[image: image427.wmf]·

·

ADCBAC

-

 là:

A. 100                     B. 450                            C. 200                        D. 250

6. Chu vi hình tròn sẽ thay đổi như thế nào nếu bán kính tăng gấp đôi:

A. Chu vi không tăng                                    B. Chu vi tăng hai lần

C. Chu vi tăng bốn lần                                  D. Chu vi tăng sáu lần

Câu 2:( 1 điểm). Nối  mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để được một khẳng định đúng:

	A
	B
	Kết quả

	1. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn
	a. có số đo 180o.
	1 - 

	2. Hai góc nội tiếp bằng nhau
	b. gấp đôi góc nội tiếp cùng chắn một cung.
	2-

	3. Nửa đường tròn
	c. có số đo bằng 90o.
	3 -

	4. Trong một đường tròn, góc ở tâm
	d. chắn trên cùng một đường tròn hai cung bằng nhau.
	4 -


II. Phần tự luận.(6 điểm)

Câu 1:Cho tam giác ABC, các đường cao BD và CE.

Chứng minh rằng: Tứ giác BCDE nội tiếp được một đường tròn.

Câu 2: (5 điểm). Cho đường tròn tâm O. Cung AmB có số đo là 60o. Hãy:

a)Vẽ góc ở tâm chắn cung AmB. Tính góc AOB.

b) Vẽ góc nội tiếp đỉnh C chắn cung  AmB. Tính góc ACB.

c) Vẽ góc tạo bởi tia tiếp tuyến Bt và dây cung BA. Tính góc ABt.

d) Cho biết bán kính đường tròn bằng 2. Tính độ dài cung nhỏ AmB.Tính diện tích hình quạt tròn OAmB?

Hết
ĐỀ 16

I-Trắc nghiệm: Học sinh chon câu đúng nhất ,mỗi câu đúng 0,3 điểm.

Câu 1: Hai bán kính OA ,OB của đường tròn (O) tạo thành góc ở tâm 1600.Vậy số đo cung lớn là:

a)1600                                   b) 800
c) 2000                                  d) 1000.

Câu 2: Trên đường tròn (O) lấy theo thứ tự ba điểm A,B,C,D sao cho  s đ 
[image: image428.wmf]AB

)

= 1000 ;s đ 
[image: image429.wmf]BC

)

=600;

 s đ 
[image: image430.wmf]CD

)

=1300.Cách sắp xếp nào sau đây đúng?

a)AB>BC>CD>DA              b)AB>BC>DA>CD.

c)CD>AB>DA>BC.             c)CD>AB>BC>DA.

Câu 3 :Trong các tứ giác sau đây, tứ giác nào không nội tiếp được đường tròn ?

a) Hình thang cân.

b) Hình chữ nhật.

c) Hình vuông
d) Hình bình hành..
[image: image494.emf]m
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Câu 4:Cho hình vẽ sau ,biết AI 
[image: image431.wmf]^

 BC,  BD 
[image: image432.wmf]^

 AC                    
[image: image433.wmf]


Tứ giác nào nội tiếp được đường tròn ?

a)CIHD.

b)ABID.

c) CIHD và ABID.

d) Không có tứ giác nào nội tiếp được.

Câu 5:Cho đường tròn ( O; 4 cm) và cung AB có số đo bằng 800.Độ dài cung AB ( lấy 
[image: image434.wmf]p

»

3,14 làm tròn đến hai chữ số thập phân) là:

a)4,85 cm.

b)5,58 cm.

c)5,85 cm.

d) 6,58cm..

[image: image495.png]


Câu 6: Tính số đo của xAB trong hình vẽ sau, biết OA 
[image: image435.wmf]^

 OB,ta được:

a) 900                                                   b)600
c) 450                                  d) 300

Câu 7 :Cho hình vẽ :     

[image: image496.emf]�
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  Biết  
[image: image436.wmf] AmB

sd

)

= 800.Vậy số đo của góc AIB là:

a) 800
b) 2800
c) 1600
d) 1000
Câu 8 :  Bất cứ một đa giác đều nào cũng có :

a) Chỉ một  đường tròn nội tiếp .

b) Chỉ một đường tròn ngoại tiếp.

c)   Không có đường tròn nào ngoại tiếp , nội tiếp .

d)Một đường tròn ngoại tiếp và một đường tròn nội tiếp .

Câu 9 :Cho hình vẽ sau: 
Tìm các góc nội tiếp bằng nhau ta được:
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 d) Không có góc nội tiếp nào bằng nhau.

Câu 10: Một hình tròn có chu vi  
[image: image438.wmf]6

p

 cm thì có diện tích là :

a) 
[image: image439.wmf]2
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b) 
[image: image440.wmf]2
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c) 
[image: image441.wmf]2
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d) 
[image: image442.wmf]2
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II-Tự luận :

Bài 1:  ( 4 điểm ).Cho đường tròn ( O; 10 cm ).

a) Tính chu vi và diện tích hình tròn trên.

b) Tính độ dài cung và diện tích hình quạt một cung của đường tròn trên có số đo 1200 ( làm tròn 2 chữ số thập phân ).

.Bài 4 : ( 3 điểm )

Cho tam giác đều ABC nội tiếp trong đường tròn (O) .Trên cung nhỏ BC lấy một điểm M bất kỳ .Trên tia MA lấy một điểm D sao cho MD = MB .Gọi I là giao điểm của BD với AC. K là giao điểm của AM với BC.

a) Tính số đo của góc AMB .Suy ra tam giác  MBD là tam giác đều .

b) Chứng minh : Hai tam giác  ABD và tam giác MBC bằng nhau.

c) Nếu M là điểm chính giữa của cung nhỏ BC .Hãy chứng minh tứ giác DICK nội tiếp được đường tròn.


HẾT

[image: image443.png]
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